
TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ liên hệ Trình độ đào tạo
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sư phạm
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tượng ưu 

tiên
Ghi chú

1 Lê Thị Trang 13/01/1991
Thôn 2, xã Hoàng Sơn, huyện 

Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

2 Đỗ Minh Phương 10/9/2000
Số nhà 81 khu dân cư mới Yên 

Bái, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

3 Hoàng Thị Sen Nhung 20/10/1982
Số 78, phố Trịnh Tráng, phường 

Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Cử nhân Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

4 Lê Thị Huyền 13/7/1993
Thôn Nham Cát, xã Hoàng Sơn, 

huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

5 Hoàng Thị Nhung 01/11/1991
Đội 1, thôn Thọ Thượng, xã Thăng 

Thọ, huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

6 Tô Khánh Linh 10/11/2001
Phố Sơn, phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

7 Nguyễn Thị Vân Anh 24/11/1999
Số 1090, thôn Cộng Hòa, xã Vạn 

Thiện, huyện Nông Cống
Cử nhân ngôn ngữ 
Anh

Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm 

Không

8 Trần Mạnh Hùng 31/5/2001
Thôn Đông Xuân, xã Trường 

Trung, huyện Nông Cống
Cử nhân sư phạm 
Tiếng Anh

Không

9 Trần Thị Yến 22/4/1999
Thôn Đông Xuân, xã Trường 

Trung, huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

10 Trần Thị Thu Thiệp 12/08/1995
Thôn Tam Hòa, xã Công Chính, 

huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

11 Lê Thị Ngọc 04/6/1997
Thôn Hậu Áng, xã Công Liêm, 

huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

12 Trần Thị Lan Nga 13/02/1985
Tiểu khu Nam Giang, thị trấn 

Nông Cống, huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

13 Nguyễn Ngọc Anh 11/4/1998
Số nhà 04/409 khu phố 3, Thị trấn 

Bến Sung, huyện Như Thanh.
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

14 Nguyễn Thị Liệu 20/02/1984
Thôn Đông Hòa, xã Trường Giang, 

huyện Nông Cống
Thạc sỹ Tiếng Anh

Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm

Con TB 
61%
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15 Nguyễn Thị Nhung 10/4/2001
Thôn Giản Hiền, xã Vạn Thắng, 

huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

16 Nguyễn Thị Minh Anh 22/5/2001
Thôn Phúc Tâm, xã Quảng Phúc, 

huyện Quảng Xương
Cử nhân Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

17 Hoàng Thị Vân 15/6/1992
Số nhà 112 đường Đỗ Bí, thị trấn 
Nông Cống, huyện Nông Cống

Cử nhân Sư phạm 
Tiếng Anh

Không

Danh sách gồm có 17 người
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